
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH NINH BÌNH Biểu số 01

BIỂU KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2025

STT Phòng, đơn vị/
Họ và tên Chức vụ

A CÔNG CHỨC:  43 người

I VĂN PHÒNG (05 người):
1 Nguyễn Thị Minh Thu Phó Chánh Văn phòng
2 Nguyễn Thị Quyên Chuyên viên
3 Nguyễn Mạnh Hà Lái xe
4 Phạm Thị Huế Chuyên viên
5 Nguyễn Thị Huyền Trang Chuyên viên
II PHÒNG TỔNG HỢP VÀ QUY HOẠCH (03 người):
1 Nhữ Văn Quang Chuyên viên
2 Nguyễn Thị Kim Liên Chuyên viên
3 Nguyễn Danh Đức Chuyên viên

III PHÒNG NGÂN SÁCH (04 người):
1 Nguyễn Phúc Thọ Phó Trưởng phòng 
2 Ngô Thị Diệu Thu Phó Trưởng phòng 
3 Đinh Việt Cường Chuyên viên
4 Tạ Thị Hồng Hoa Chuyên viên

IV PHÒNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (04 người):
1 Nguyễn Thị Nga Trưởng phòng
2 Bùi Thị Hồng Gấm Phó Trưởng phòng
3 Hoàng Thị Hằng Phó Trưởng phòng
4 Vũ Thị Hồng Hạnh Chuyên viên
V PHÒNG GIÁ VÀ CÔNG SẢN (05 người):
1 Vũ Thị Thái Trưởng phòng
2 Phạm Thị Thu Hà Phó Trưởng phòng
3 Nguyễn Thị Kim Luân Chuyên viên
4 Phạm Thị Thúy Hằng Chuyên viên
5 Vũ Thị Trà My Chuyên viên

VI PHÒNG ĐẦU TƯ (05 người):
1 Nguyễn Văn Sáng Trưởng phòng 
2 Nguyễn Minh Tú Phó Trưởng phòng
3 Ngô Thị Hòa Phó Trưởng phòng
4 Trịnh Thị Hoàn Hảo Chuyên viên
5 Đoàn Thị Thu Dung Chuyên viên

VII PHÒNG ĐẤU THẦU (03 người):
1 Nguyễn Hoài Nam Trưởng phòng
2 Hà Việt Thái Phó Trưởng phòng
3 Ninh Thị Thanh Hương Kế toán viên

VIII PHÒNG THẨM ĐỊNH ĐẦU TƯ CÔNG VÀ GIÁM SÁT (03 người):

1 Nguyễn Bá Trường Phó Trưởng phòng

2 Nguyễn Văn Hưng Phó Trưởng phòng

3 Mai Hoàng Dương Chuyên viên

IX PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN (04 người):

1 Nguyễn Thị Thùy An Phó Trưởng phòng
2 Lương Thị Thuý Phó Trưởng phòng
3 Bùi Minh Tuấn Chuyên viên
4 Nguyễn Tiến Sơn Chuyên viên

X PHÒNG DOANH NGHIỆP (04 người):

1 Phạm Thị Thu Hà Phó Trưởng phòng

2 Nguyễn Thị Tú Linh Phó Trưởng phòng

3 Hoàng Khánh Linh Chuyên viên

4 Phạm Thị Phương Dung Chuyên viên

XI PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI (03 người):

1 Bùi Thị Thanh Hằng Trưởng phòng
2 Mai Thanh Thảo Phó trưởng phòng
3 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh Chuyên viên

B VIÊN CHỨC: 04  người

I TRUNG TÂM XTĐT VÀ HTPTDN (03 người):
1 Trần Quang Huy Giám đốc
2 Phạm Thị Cam Phó Giám đốc
3 Nguyễn Thị Như Trang Phó Giám đốc
II TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CÔNG (01 người):

1 Vũ Huy Phong Giám đốc

TỔNG CỘNG (A+B): 47 người

Danh sách này gồm 47 người./.
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